
STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Những kỹ năng học tập, nghiên cứu hiệu quả trong 5 

bước đơn giản

Cheryl A.Lentz

Dịch giả: Bùi Thanh 

Châu

NXB Hồng Đức 2014
Nhập môn ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc
1910112 x

7 thói quen hiệu quả Stephen R.Covey PACE 2016
Nhập môn ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc
1910112 x

Tập bài giảng: Nhập môn ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc
Trần Đình Tuân Tài liệu nội bộ 

Nhập môn ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc
1910112 x

Sổ tay người học tiếng Hoa 
Trương Văn Giới, Lê 

Khắc Kiều Lục
NXB KHXH 2012

Nhập môn ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc
1910112 x

Phương pháp luận tư duy sáng tạo Phan Dũng NXB TP HCM 1998
Nhập môn ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc
1910112 x

Bí quyết sáng tạo

Jack Foster

Bản dịch: Nguyễn 

Minh Hoàng 

NXB Trẻ 2005
Nhập môn ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc
1910112 x

Đột phá sức sáng tạo - Bí mật của những thiên tài 

sáng tạo 
Michael Michalko NXB Tri Thức 2006

Nhập môn ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc
1910112 x

汉字速成课本

Học viết chữ Hán cấp tốc

Liễu Yến Mai

Bản dịch TV: TS. 

Nguyễn Thị Minh Hồng

NXB Tổng hợp 

TPHCM
2012

Nhập môn ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc
1910112 x

301句汉语会话

301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc (phần phiên âm)

Khang Ngọc Hoa, Lai 

Tư Bình

Bản dịch TV: TS 

Nguyễn Thị Minh Hồng

NXB Tổng hợp 

TPHCM
2019

Nhập môn ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc
1910112 x

Bốn mươi thủ thuật sáng tạo Nhóm Eureka NXB Trẻ 2007
Nhập môn ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc
1910112 x

 Hành trình đi tìm ý tưởng sáng tạo

Huỳnh Văn Sơn - 

Nguyễn Hoàng Khắc 

Hiếu

NXB ĐH Sư 

phạm Tp. HCM
2010

Nhập môn ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc
1910112 x
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Dẫn luận ngôn ngữ TS. Trần Văn Tiếng Lưu hành nội bộ 2015 Dẫn luận ngôn ngữ 1010302  x

Nhập môn Ngôn ngữ học Bùi Khánh Thế NXB Giáo dục 1995 Dẫn luận ngôn ngữ 1010302  x

Dẫn luận ngôn ngữ học Nguyễn Ngọc Bội

Trường ĐH Dân 

lập Ngoại ngữ - 

Tin học TP. HCM

1997 Dẫn luận ngôn ngữ 1010302  x

GT Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm Giáo dục 2007
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
1910073 x

Phương pháp luận nghiên cứu – Cẩm nang hướng 

dẫn từng bước dành cho người bắt đầu
Trung Nguyên Lao động Xã hội 2005

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
1910073 x

Logich học và phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học
Lê Tử Thành Trẻ 1996

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
1910073 x

发展汉语— —初级听力(1)

Giáo trình Phát triển Hán Ngữ - Nghe sơ cấp 1 

么书君主编

Bản dịch: Trần Thị 

Thanh Liêm

NXB Hồng Đức 2019 Nghe tiếng Trung 1 1910032 x

汉语听力速成（初级）

Luyện nghe tiếng Trung Cấp tốc ( Sơ cấp) 

马箭飞主编

Bản dịch: TS Nguyễn 

Thị Minh Hồng

NXB Tổng hợp 

TPHCM
2005 Nghe tiếng Trung 1 1910032 x

汉语听力教程修订本(第一册) 杨雪梅主编
北京语言大学出

版社
2010 Nghe tiếng Trung 1 1910032 x

发展汉语— —初级听力(2)

Giáo trình Phát triển Hán Ngữ - Nghe sơ cấp 2

张风格主编

Bản dịch: Trần Thị 

Thanh Liêm

NXB Hồng Đức 2019 Nghe tiếng Trung 2 1910042 x

汉语听力速成（初级）

马箭飞主编

Bản dịch: TS Nguyễn 

Thị Minh Hồng

北京语言大学出

版社
2005 Nghe tiếng Trung 2 1910042 x

汉语听力教程修订本(第2册) 杨雪梅主编
北京语言大学出

版社
2010 Nghe tiếng Trung 2 1910042 x

汉语听力教程修订本(第三册) 杨雪梅主编
北京语言大学出

版社
2010 Nghe tiếng Trung 3 1920062 x

汉语听力速成（中级） 马 箭飞主编
北京语言大学出

版社
2005 Nghe tiếng Trung 3 1920062 x

中级汉语听力1 李 铭 起 编著
北京语言文化大

学出版
2000 Nghe tiếng Trung 3 1920062 x

2

3

4

5

6

2

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=405
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=337
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76502
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76502
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=9009
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=9009
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76503
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=76503
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=57943
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=57944


STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

汉语中级听力教程（上册） 林欢、刘 颂 洁 编著 北京大学出版社 1999 Nghe tiếng Trung 3 1920062 x

中级汉语听说教程（上册） 胡晓清主编 北京大学出版社 2006
Nghe-Ghi chú tiếng 

Trung
1920053 x

 汉语听说教程 赵菁主编
北京语言文化大
学出版社

2000
Nghe-Ghi chú tiếng 

Trung
1920053 x

中级汉语听力2 李铭起编著.
北京语言文化大

学出版
2000

Nghe-Ghi chú tiếng 

Trung
1920053 x

高级汉语听力1  李铭起编著
北京语言文化大
学出版社

2000
Nghe-Ghi chú tiếng 

Trung
1920053 x

新目标汉语口语课本1 毛悦
北京语言大学出

版社
2013 Nói tiếng Trung 1 1910053 x

汉语口语速成∙入门篇

（Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người bắt 

đầu）

Mã Tiến Phi 

bản dịch tiếng Việt của 

TS Nguyễn Thị Minh 

Hồng

NXB Tổng hợp 

TP.HCM, công ty 

TNHH Nhân Trí 

Việt

2006 Nói tiếng Trung 1 1910053 x

Hán ngữ Msutong, sơ cấp 1-2 (速通汉语,初级1-2) 

Hứa Kim Sinh

bản dịch tiếng Việt của 

nhóm dịch giả PGS.TS 

Nguyễn Thị Hoàng Anh

NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội
2020 Nói tiếng Trung 1 1910053 x

新目标汉语口语课本2 毛悦
北京语言大学出

版社
2013 Nói tiếng Trung 2 1910063 x

汉语口语速成∙入门篇

(Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người bắt 

đầu）

Mã Tiến Phi （bản 

dịch tiếng Việt của TS 

Nguyễn Thị Minh 

Hồng）

NXB Tổng hợp 

TP.HCM, công ty 

TNHH Nhân Trí 

Việt

2006 Nói tiếng Trung 2 1910063 x

Hán ngữ Msutong, sơ cấp 3-4 (速通汉语,初级3-4)

Hứa Kim Sinh（bản 

dịch tiếng Việt của 

nhóm dịch giả PGS.TS 

Nguyễn Thị Hoàng 

Anh）

NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội
2020 Nói tiếng Trung 2 1910063 x
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bản
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Mã học phần/

môn học
GT TLTK

新目标汉语口语课本 3 毛悦

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh

2013 

(2022)
Nói tiếng Trung 3 1920103 x

汉语口语速成∙入门篇

（Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người bắt 

đầu）

Mã Tiến Phi （bản 

dịch tiếng Việt của TS 

Nguyễn Thị Minh 

Hồng）

NXB Tổng hợp 

TP.HCM, công ty 

TNHH Nhân Trí 

Việt

2006 Nói tiếng Trung 3 1920103 x

Hán ngữ Msutong, trung cấp 1-2 (速通汉语, 中级1-

2) 

Hứa Kim Sinh（bản 

dịch tiếng Việt của 

nhóm dịch giả PGS.TS 

Nguyễn Thị Hoàng 

Anh）

NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội
2020 Nói tiếng Trung 3 1920103 x

《新目标汉语5》 毛悦  主编
北京语言大学出

版社
2012 Thuyết trình tiếng Trung 1920183 x

汉语口语速成∙提高篇

Mã Tiến Phi 

（bản dịch của TS 

Nguyễn Thị Minh 

Hồng)

NXB Tổng hợp 

TP.HCM, công ty 

TNHH Nhân Trí 

Việt

2006 Thuyết trình tiếng Trung 1920183 x

Hán ngữ Msutong，cao cấp 1  (速通汉语, 高级1)

Hứa Kim Sinh（bản 

dịch tiếng Việt của 

nhóm dịch giả PGS.TS 

Nguyễn Thị Hoàng 

Anh）

NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội
2020 Thuyết trình tiếng Trung 1920183 x

Hán ngữ Msutong，cao cấp 2  (速通汉语, 高级2)

Hứa Kim Sinh（bản 

dịch tiếng Việt của 

nhóm dịch giả PGS.TS 

Nguyễn Thị Hoàng 

Anh）

NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội
2020 Thuyết trình tiếng Trung 1920183 x

《博雅汉语-初级起步篇I》

(Giáo trình Hán ngữ Bác Nhã,  Sơ cấp 1) tập I 
Lý Hiểu Kỳ

NXB ĐH Bắc 

Kinh 
2013 Đọc - Viết tiếng Trung 1 1910314 x

《汉语教程》(bản mới), tập 1, cuốn thượng 
Chủ biên Dương Ký 

Châu 

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Văn 

hóa Bắc kinh

2018 Đọc - Viết tiếng Trung 1 1910314 x
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

汉语教程》(bản mới) , tập 1, cuốn hạ
Chủ biên Dương Ký 

Châu 

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Văn 

hóa Bắc kinh

2018 Đọc - Viết tiếng Trung 1 1910314 x

《博雅汉语》, 初级起步篇一（第二版） 

Giáo trình Hán ngữ Bác Nhã, Sơ cấp 1（ tập I）

李晓琪主编 Lý Hiểu 

Kỳ chủ biên

北京大学出版社 

NXB ĐH Bắc 

Kinh

2013 Đọc - Viết tiếng Trung 2 1910324 x

《博雅汉语》, 初级起步篇二（第二版） 

Giáo trình Hán ngữ Bác Nhã, Sơ cấp （ tập II）

李晓琪主编 Lý Hiểu 

Kỳ chủ biên

北京大学出版社 

NXB ĐH Bắc 

Kinh

2012 Đọc - Viết tiếng Trung 2 1910324 x

Hán ngữ Msutong （速通汉语） sơ cấp 3

许金生、胡文华、吴

中伟 （ nhóm dịch giả 

Nguyễn Hoàng Anh）

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh- Bác Nhã 

phát hành

2019 Đọc - Viết tiếng Trung 2 1910324 x

Hán ngữ Msutong （速通汉语） sơ cấp 4

许金生、胡文华、吴

中伟 （ nhóm dịch giả 

Nguyễn Hoàng Anh）

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh- Bác Nhã 

phát hành

2019 Đọc - Viết tiếng Trung 2 1910324 x

14
《博雅汉语》, 初级起步篇二（第二版） 

Giáo trình Hán ngữ Bác Nhã, Sơ cấp （tập II）

李晓琪主编 Lý Hiểu 

Kỳ chủ biên

北京大学出版社 

NXB ĐH Bắc 

Kinh

2013 Đọc - Viết tiếng Trung 3 1910334 x

《博雅汉语》, 准中级加速篇1（第二版）

 Giáo trình Hán ngữ Bác Nhã, Trung cấp 1

（ tập I）

李晓琪主编 Lý Hiểu 

Kỳ chủ biên

北京大学出版社 

NXB ĐH Bắc 

Kinh

2012 Đọc - Viết tiếng Trung 4 1910343 x

《博雅汉语》, 准中级步篇二 

Giáo trình Hán ngữ Bác Nhã, Trung cấp 1

（ tập II）

李晓琪主编 Lý Hiểu 

Kỳ chủ biên

北京大学出版社 

NXB ĐH Bắc 

Kinh

2012 Đọc - Viết tiếng Trung 4 1910343 x

Hán ngữ Msutong （速通汉语） Trung cấp 3

许金生、胡文华、吴

中伟 （ nhóm dịch giả 

Nguyễn Hoàng Anh）

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh- Bác Nhã 

phát hành

2019 Đọc - Viết tiếng Trung 4 1910343 x

Hán ngữ Msutong （速通汉语） Trung cấp 4

许金生、胡文华、吴

中伟 （ nhóm dịch giả 

Nguyễn Hoàng Anh）

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh- Bác Nhã 

phát hành

2019 Đọc - Viết tiếng Trung 4 1910343 x
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

新编读报纸学中文——汉语报刊阅读中级 吴成年主编 北京大学出版社 2015 Đọc báo chí tiếng Trung 1920013 x

汉语天天读（准中级篇） 毛悦 北京大学出版社 2010 Đọc báo chí tiếng Trung 1920013 x

中级汉语阅读教程 周小兵 北京大学出版社 2005 Đọc báo chí tiếng Trung 1920013 x

越汉翻译教程 赵玉兰 北京大学出版社 2002 Biên dịch Trung-Việt 1921013 x

Giáo trình phiên dịch Việt-Hán

 越汉翻译教程
谭志词、祁广谋

世界图书出版广

东有限公司
2017 Biên dịch Trung-Việt 1921013 x

Phiên dịch tiếng Trung quốc cơ sở 
Nguyễn Thị Thanh Huệ 

và Vũ Thanh Hương

NXB Đại học 

Quốc gia
2005 Biên dịch Trung-Việt 1921013 x

实用汉越互译技巧 梁远、温日豪 民族出版社 2005 Biên dịch Trung-Việt 1921013 x

Business Chinese Writing  – 商务汉语写作（上册） 周红主编 学林出版社 2011
Soạn thảo văn bản hành 

chính tiếng Trung
1910353 x

公司汉语 李立雄主编 北京大学出版社 2002
Soạn thảo văn bản hành 

chính tiếng Trung
1910353 x

办公室写作精要与范例实用大全 肖文健 中国华桥出版社 2014
Soạn thảo văn bản hành 

chính tiếng Trung
1910353 x

留学生毕业论文写作教程 周小宾主编 北京大学出版社 2012 Viết tiểu luận tiếng Trung 1910153 x

Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm NXB Giáo dục 2007 Viết tiểu luận tiếng Trung 1910153 x

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học(Giáo trình 

dùng cho học viên Cao học và Nghiên cứu sinh)
Phạm Viết Vượng

NXB Đại học 

quốc gia Hà Nội
1997 Viết tiểu luận tiếng Trung 1910153 x

Làm thế nào để viết luận văn, luận án, biên khảo Vu Gia NXB Thanh niên 2000 Viết tiểu luận tiếng Trung 1910153 x

Hướng dẫn viết Tiểu luận, Luận văn & Luận án Vương Liêm NXB Trẻ 2000 Viết tiểu luận tiếng Trung 1910153 x

Kiến thức Lý thuyết tiếng - Văn minh - Văn hóa Viết tiểu luận tiếng Trung 1910153
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

《对外汉语教学实用语法》 卢福波  主编
北京语言文化大

学
1997

Ngữ pháp tiếng Trung 

Quốc 
1910273 x

边看边学：实用汉语语法图解教程 黄晓颖 主编 北京大学 2008
Ngữ pháp tiếng Trung 

Quốc 
1910273 x

《实用汉语语法讲练》 张幼冬主编 北京大学出版社 2010
Ngữ pháp tiếng Trung 

Quốc 
1910273 x

《外国人实用汉语语法》   李德津，程美珍编著
北京语言大学出

版社
2008

Ngữ pháp tiếng Trung 

Quốc 
1910273

对外汉语本科系列教材— —汉语词汇教程 万艺玲
北京语言文化大

学
2000 Từ vựng -Ngữ nghĩa học 1910363 x

汉语词汇-语义学 Tài liệu lưu hành nội bộ Tổ Tiếng Trung 2022 Từ vựng -Ngữ nghĩa học 1910363 x

《实用汉语语法讲练》 张幼冬主编 北京大学 2010 Từ vựng -Ngữ nghĩa học 1910363 x

《对外汉语教学实用语法》 卢福波 主编
北京语言文化大

学
1997 Từ vựng -Ngữ nghĩa học 1910363 x

中国概况教程 肖立
北京语言大学出

版社
2009

Đất nước học Trung 

Quốc
1910193 x

中国文化 韩鉴堂
北京语言大学出

版社
1999

Đất nước học Trung 

Quốc
1910193 x

汉语文化双向教程 LiQian
北京语言大学出

版社
1999

Đất nước học Trung 

Quốc
1910193 x

《速通汉语》高级3

Giáo trình Msutong,  Cao cấp(tập 3)

许金生

Hứa Kim Sinh chủ biên

北京语言大学出

版社

NXB ĐH Ngôn 

ngữ Bắc Kinh

2022
Kỹ năng tiếng Trung 

nâng cao
1930283 x

HSK Level 5 on Listening (Chinese Edition)- 

HSK专项突破5级听力

Giáo trình nghe HSK cấp 5

附光盘

Wang Zulei chủ biên

外语教学与研究

出版社

NXB Giảng dạy 

và nghiên cứu 

ngoại ngữ 

2016
Kỹ năng tiếng Trung 

nâng cao
1930283 x

Better Chinese, Better Business 5

卓越汉语·商务致胜 5
王慧玲

外语教学与研究

出版社
2012

Kỹ năng tiếng Trung 

nâng cao
1930283 x
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

办公室工作实务 黄海（主编） 电子工业出版社 2008
Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 X 　

行政文秘工作从入门到精通 薛显东 人民邮电出版社 2018
Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 X 　

行政管理实 从入门到精通 滕宝红 人民邮电出版社 2019
Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 　 X

办公室实务 陆瑜芳（主编） 复旦大学出版社 2013
Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 　 X

Nghiệp vụ thư ký

Nguyễn Thành Độ & 

Nguyễn Ngọc Điệp, 

Trần Phương Hiền

NXB Đại học 

Kinh tế Quốc dân
2012

Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 　 X

Quản trị hành chánh văn phòng Vương Thị Kim Thanh NXB Thống kê 2009
Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 　 X

Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản Vũ Thị Kim Thanh NXB Thống kê 2007
Soạn thảo văn bản hành 

chính
1920243 X

Soạn thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ

Đồng Thị Thanh 

Phương & Nguyễn Thị 

Ngọc An

NXB Lao động – 

Xã hội
2006

Soạn thảo văn bản hành 

chính
1920243 X

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ Hoàng Lê Minh
NXB Văn hóa – 

Thông tin
2005

Soạn thảo văn bản hành 

chính
1920243 X

Meetings, Expositions, Events and Conventions- An 

Introduction to the 2015 Industry
George G. Fenich Pearson Publisher 2015

Kỹ năng tổ chức họp hội 

nghị
1920253 X

Meetings in English Bryan Stephens Macmillan 2011
Kỹ năng tổ chức họp hội 

nghị
1920253 X

Tổ chức sự kiện Lưu Văn Nghiêm
NXB ĐH Kinh tế 

Quốc dân
2007

Kỹ năng tổ chức họp hội 

nghị
1920253 X

English for Business Communication Simon Sweeney NXB Thống Kê 2003
Kỹ năng tổ chức họp hội 

nghị
1920253 X

Giáo trình đọc hiểu trung cấp – Tiếng Trung thương 

mại 

汉语商务通阅读中级教程

董瑾主编 Dong Jin chủ 

biên

NXB Đại học Bắc 

Kinh 

北京大学出版社

2005
Tiếng Trung chuyên 

ngành kinh thương
1910163 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Giáo trình đọc báo chí tiếng Trung - Cơ bản (Quyển 

Thượng)

读报知中国—报刊阅读基础教程（上册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006 

(2021)

Tiếng Trung chuyên 

ngành kinh thương
1910163 X

Giáo trình đọc báo chí tiếng Trung - Cơ bản (Quyển 

Hạ)

读报知中国—报刊阅读基础教程（下册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006 

(2017)

Tiếng Trung chuyên 

ngành kinh thương
1910163 X

公司汉语（第二版） 李立 主编 北京大学出版社 2018
Kỹ năng giao tiếp văn 

phòng
1932033 X

公司汉语（第一版）Tiếng Hán trong công ty
李立 主编 Lý Lập chủ 

biên
北京大学出版社 2002

Kỹ năng giao tiếp văn 

phòng
1932033 X

Giáo trình tiếng Trung ngoại thương kinh doanh 

thành công (tập 3)

Wang Hui Ling- 

王惠玲，周红 Vương 

Huệ Linh, Châu Hồng 

chủ biên

NXB Dân Trí 

(Nhà sách Minh 

Thắng phát hành)

2018
Kỹ năng giao tiếp văn 

phòng
1932033 X

Giao tiếp tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng
Nguyễn Thùy Anh biên 

soạn
NXB Thanh Niên 2021

Kỹ năng giao tiếp văn 

phòng
1932033 X

Excellent Chinese, Better Chinese, Better Business 

(Chinese Edition) 4- 

卓越汉语•商务致胜4（附光盘）

Wang Hui Ling- 

王惠玲，周红

Foreign 

Languages 

Teaching and 

Research Press

2012
Kỹ năng giao tiếp văn 

phòng
1932033 X

基础实用商务汉语（第三版）上册 Giáo trình 

tiếng Trung thương mại (bản thứ ba, tập 1),bản dịch 

tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng

关道雄 主编 北京大学出版社 2020
Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 1
1930303 X

30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương 张静贤 主编
Nhà xuất bản văn 

hóa Sài Gòn
2010

Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 1
1930303

高级商务汉语综合教程（第一册） 李晓琪 主编 北京大学出版社 2012
Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 1
1930303

28
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Giáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc 1
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X

Giáo trình Biên dịch tiếng Trung

(tài liệu nội bộ - tổ 

Tiếng Trung chuyên 

ngành)

2021
Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X

Giáo trình đọc báo chí tiếng Trung - Cơ bản (Quyển 

Thượng)

读报知中国—报刊阅读基础教程（上册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006 

(2021)

Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X

Giáo trình đọc báo chí tiếng Trung - Cơ bản (Quyển 

Hạ)

读报知中国—报刊阅读基础教程（下册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006 

(2017)

Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X

想说就说：商务汉语口语完全手册(英文版) 莫丹（编著）
北京语言大学出

版社
2017

Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922073 X 　

Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung Quốc cơ sở
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922073 X

Giáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc 1
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922073 X

30
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Giáo trình đọc báo chí tiếng Trung - Cơ bản (Quyển 

Thượng)

读报知中国—报刊阅读基础教程（上册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006 

(2021)

Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922073 X

Giáo trình đọc báo chí tiếng Trung - Cơ bản (Quyển 

Hạ)

读报知中国—报刊阅读基础教程（下册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006 

(2017)

Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922073 　 X

Microsoft Word 2016 Step by Step Joan Lambert Microsoft Press 2015 Tin học văn phòng 2 1010593 X

Spreadsheet Modeling Incorporate Finance Craig W. Holden Prentice Hall 2009 Tin học văn phòng 2 1010593 X

Microsoft Excel 2019 Formulas and Functions Paul McFedries Microsoft Press 2019 Tin học văn phòng 2 1010593 X

Microsoft Excel 2019 Data Analysis and Business 

Modeling
Microsoft Microsoft Press 2019 Tin học văn phòng 2 1010593 X

Microsoft Excel 2019 VBA and Macros Microsoft Microsoft Press 2019 Tin học văn phòng 2 1010593 X

企业经营管理实务
张利军主编 Zhang Li 

Jun Chủ biên

NXB Đại học 

Thanh Hoa
2007 Nhập môn kinh doanh 1930323 X

商务学导论（第12版）

Understanding business

威廉·尼克尔斯

（William G. 

Nickels）、

詹姆斯·麦克休

（James M. 

McHugh）、

苏珊·麦克休

（Susan M. McHugh）

NXB Đại học 

THanh Hoa
2021 Nhập môn kinh doanh 1930323 X

GT ĐỌC HIỂU TRUNG CẤP – TIẾNG TRUNG 

THƯƠNG MẠI 汉语商务通阅读中级教程

董瑾主编 Dong Jin chủ 

biên

NXB Đại học Bắc 

Kinh 

北京大学出版社

2005
Tiếng Trung chuyên 

ngành kinh thương
1910163 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

GT ĐỌC BÁO CHÍ TIẾNG TRUNG – CƠ BẢN 

(QUYỂN THƯỢNG) 

读报知中国—报刊阅读基础教程（上册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006
Tiếng Trung chuyên 

ngành kinh thương
1910163 X

GT ĐỌC BÁO CHÍ TIẾNG TRUNG – CƠ BẢN 

(QUYỂN HẠ) 

读报知中国—报刊阅读基础教程（下册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006
Tiếng Trung chuyên 

ngành kinh thương
1910163 X

Giáo trình Tiếng Hán thương mại 公司实战篇

Sử Trung Ký, Hồ Linh 

Quân, Vương Tiêu Đan 

chủ biên

NXB Dân Trí 

(Nhà sách Minh 

Thắng phát hành)

2018

Tiếng Trung chuyên 

ngành Quảng cáo-Tiếp 

thị

1930363 X

30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương 张静贤 主编
Nhà xuất bản văn 

hóa Sài Gòn
2010

Tiếng Trung chuyên 

ngành Quảng cáo-Tiếp 

thị

1930363 X

公司汉语（第一版）Tiếng Hán trong công ty
李立 主编 Lý Lập chủ 

biên
北京大学出版社 2002

Tiếng Trung chuyên 

ngành Quảng cáo-Tiếp 

thị

1930363 X

BUSINESS CHINESE WRITING – 

商务汉语写作（上册）
周红主编 学林出版社 2011

Soạn thảo văn bản 

thương mại tiếng Trung
1911183 X

应用汉语读写教程(151-161) 王海龙 北京大学 2003
Soạn thảo văn bản 

thương mại tiếng Trung
1911183 X

Winning in China - Business Chinese Basic 2 - 

赢在中国：商务汉语系列教程（基础篇2）
季瑾

北京语言文化大

学
2010

Soạn thảo văn bản 

thương mại tiếng Trung
1911183 X

Winning in China - Business Chinese Basic 2 - 

赢在中国：商务汉语系列教程（中级2）
季瑾

北京语言文化大

学
2010

Soạn thảo văn bản 

thương mại tiếng Trung
1911183 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

基础实用商务汉语（第三版）上册 Giáo trình 

tiếng Trung thương mại (bản thứ ba, tập 1),bản dịch 

tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng

关道雄 主编 北京大学出版社 2020
Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 1
1930303 X

30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương 张静贤 主编
Nhà xuất bản văn 

hóa Sài Gòn
2010

Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 1
1930303 X

高级商务汉语综合教程（第一册） 李晓琪 主编 北京大学出版社 2012
Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 1
1930303 X

Giáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc 1
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X

Giáo trình Biên dịch tiếng Trung

(tài liệu nội bộ - tổ 

Tiếng Trung chuyên 

ngành)

2021
Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X

GT ĐỌC BÁO CHÍ TIẾNG TRUNG – CƠ BẢN 

(QUYỂN THƯỢNG) 

读报知中国—报刊阅读基础教程（上册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006
Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X

GT ĐỌC BÁO CHÍ TIẾNG TRUNG – CƠ BẢN 

(QUYỂN HẠ) 

读报知中国—报刊阅读基础教程（下册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006
Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X

想说就说：商务汉语口语完全手册(英文版) 莫丹（编著）
北京语言大学出

版社
2017

Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922073 X 　

Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung Quốc cơ sở
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922073 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Giáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc 1
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922073 X

GT ĐỌC BÁO CHÍ TIẾNG TRUNG – CƠ BẢN 

(QUYỂN THƯỢNG) 

读报知中国—报刊阅读基础教程（上册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006
Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922073 X

GT ĐỌC BÁO CHÍ TIẾNG TRUNG – CƠ BẢN 

(QUYỂN HẠ) 

读报知中国—报刊阅读基础教程（下册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006
Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922073 X

Giao tiếp tiếng Trung dành cho bán hàng
Nguyễn Vân Anh biên 

soạn
NXB Thanh Niên 2021 Nghiệp vụ bán hàng 1525203 X

30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương 张静贤 主编
Nhà xuất bản văn 

hóa Sài Gòn
2010 Nghiệp vụ bán hàng 1525203 X

101 chủ đề giao tiếp tiếng Trung trong thương mại
Quan Đạo Hùng chủ 

biên

NXB Dân Trí 

(Nhà sách Minh 

Thắng phát hành)

2022 Nghiệp vụ bán hàng 1525203 X

Giáo trình Tiếng Trung ngoại thương kinh doanh 

thành công - 3

Vương Huệ Linh chủ 

biên

NXB Dân Trí 

(Nhà sách Minh 

Thắng phát hành)

2018 Dịch vụ khách hàng 1525213 X

Giao tiếp tiếng Trung dành cho bán hàng
Nguyễn Vân Anh biên 

soạn
NXB Thanh Niên 2021 Dịch vụ khách hàng 1525213 X

30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương 张静贤 主编
Nhà xuất bản văn 

hóa Sài Gòn
2010 Dịch vụ khách hàng 1525213 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

101 chủ đề giao tiếp tiếng Trung trong thương mại
Quan Đạo Hùng chủ 

biên

NXB Dân Trí 

(Nhà sách Minh 

Thắng phát hành)

2022 Dịch vụ khách hàng 1525213 X

English Pronunciation in Use, 2nd edition Mark Hancock
Cambridge 

University Press
2012 Ngữ âm tiếng Anh 1941003  X

Pronouncing American English Gertrude F. Orion

HEINLE 

CENGAGE 

Learning

2012 Ngữ âm tiếng Anh 1941003  X

Ship or Sheep? Ann Baker NXB Đồng Nai 2008 Ngữ âm tiếng Anh 1941003  X

Grammar in Context – Level 1 7th edition Sandra Elbaum Cengage Learning 2020 Ngữ pháp tiếng Anh 1941013 X

English Grammar in Use, 4th edition Raymond Murphy
Cambridge 

University Press
2012 Ngữ pháp tiếng Anh 1941013 X

Outcome, Pre-Intermediate level
Hugh Dellar - Andrew 

Walkley
Cengage Learning 2017 Ngữ pháp tiếng Anh 1941013 X

Reflect Listening & Speaking 1 Jonathan Bygrave 

National 

Geographic 

Learning

2018 Nghe-Nói tiếng Anh 1 1510113 X

Collins Speaking B1  CherylPelteret  Collins  2014 Nghe-Nói tiếng Anh 1 1510113 X

Get ready for IELTS  Rhona Snelling  HarperCollins UK  2015 Nghe-Nói tiếng Anh 1 1510113 X

Skillful Speaking and Listening 1 
Lida Baker & Steven 

Gerson 
Macmillan  2014 Nghe-Nói tiếng Anh 1 1510113 X

Basic Tactics for Listening  Jack C. Richards 
Oxford University 

Press 
2011 Nghe-Nói tiếng Anh 1 1510113 X

Tune In 1 
Jack C. Richards & 

Kerry O’Sullivan 

Oxford University 

Press 
2007 Nghe-Nói tiếng Anh 1 1510113 X

Reflect: Listening & Speaking Level 2 Jonathan Bygrave 

National 

Geographic 

Learning

2018 Nghe-Nói tiếng Anh 2 1510143 X

Speaking for IELTS  Karen Kovacs 
Tổng hợp 

TPHCM 
2012  Nghe-Nói tiếng Anh 2 1510143 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Communication Strategies 2  David Paul 
CENGAGE 

Learning Inc. 
2010  Nghe-Nói tiếng Anh 2 1510143 X

Skillful Speaking and Listening 2 
Lida Baker & Steven 

Gerson 
Macmillan  2014  Nghe-Nói tiếng Anh 2 1510143 X

Developing Tactics for Listening  Jack C. Richards 
Oxford University 

Press 
2011  Nghe-Nói tiếng Anh 2 1510143 X

Tune In 2 
Jack C. Richards & 

Kerry O’Sullivan 

Oxford University 

Press 
2007  Nghe-Nói tiếng Anh 2 1510143 X

Reflect Reading & Writing 1 Jonathan Bygrave

National 

Geographic 

Learning 

2018 Đọc-Viết tiếng Anh 1 1510183 X

Reading Explorer 1, 2nd edition 
Nancy Douglas and 

David Bohlke 

National 

Geographic 

Learning 

2015 Đọc-Viết tiếng Anh 1 1510183 X

Great Writing 1 

Keith S. Folse, April 

Muchmore-Vokoun, 

Elena V. Solomon 

National 

Geographic 

Learning 

2019 Đọc-Viết tiếng Anh 1 1510183 X

Active skills for Reading 1, 3rd ed.   Neil J Anderson 
Heinle Cengage 

Learning,  China 
2013 Đọc-Viết tiếng Anh 1 1510183 X

Reflect Reading & Writing Level 2- 2nd edition Jonathan Bygrave

National 

Geographic 

Learning 

2018 Đọc-Viết tiếng Anh 2 1510193 X

21st century Reading-Level 1

Eunice Yeates,Mari 

Vargo,Robin 

Longshaw,Laurie Blass

Cengage Learning 2015 Đọc-Viết tiếng Anh 2 1510193 X

The Next Step Forward in Guided Reading book + 

The Guided Reading Teacher's Companion
Jan Richardson

Scholastic 

Professional; Pck 

Spi edition

2016 Đọc-Viết tiếng Anh 2 1510193 X

Life- Intermediate Mike Sayer Cengage Learning 2013 Đọc-Viết tiếng Anh 2 1510193 X

Skillful 2- Reading & Writing Lara Storton Macmilan 2013 Đọc-Viết tiếng Anh 2 1510193 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Presenting 
Susan Lowe and Louise 

Pile 
Cengage Learning  2010 Thuyết trình tiếng Anh 1941063 X

Effective Presentations  Jeremy Comfort 
Oxford University 

Press 
1995 Thuyết trình tiếng Anh 1941063 X

Presenting in English  Mark Powell 
Heinle  Cengage 

Learning 
2002 Thuyết trình tiếng Anh 1941063 X

How to Pass English for Business, first level, third 

edition,
Allan Sharples

London Chamber 

of Commercre 

and Industry 

Examination 

Board

2014
Soạn thảo văn bản tiếng 

Anh
1941073 X

How to Pass English for Business, second level, third 

edition,
Allan Sharples

London Chamber 

of Commercre 

and Industry 

Examination 

Board

2014
Soạn thảo văn bản tiếng 

Anh
1941073 X

English Business Letter, F.W. King; D. Anncree & 

D.A. Cree

F.W. King; D. Anncree 

& D.A. Cree
Longman 1979

Soạn thảo văn bản tiếng 

Anh
1941073 X

Send Me a Message Daphne Mackey Mc Graw Hill 2004
Soạn thảo văn bản tiếng 

Anh
1941073 X

Britain: The Country and Its People: An introduction 

for learners of English
O’ Driscoll, James

Oxford University 

Press
2003 Văn minh-Văn hóa Anh 1510203 X

What’s It Like? Life and Culture in Britain Today Collie, J. & Martin, A.
Cambridge 

University Press
2000 Văn minh-Văn hóa Anh 1510203 X

Britain In Close-Up : An In-Depth Study Of 

Contemporary Britain
David Mc Dowall Longman 2000 Văn minh-Văn hóa Anh 1510203 X

新目标汉语口语课本 6 （New Target Chinese 

Spoken Language 43)
毛悦（主编）

Đại học Ngôn ngữ 

Văn hóa Bắc Kinh
2017 Nói trước công chúng 1930153 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

汉语口语速成∙提高篇 （Luyện nói tiếng Trung 

Quốc cấp tốc trình độ sơ cấp）

Mã Tiến Phi （bản 

dịch tiếng Việt của TS 

Nguyễn Thị Minh 

Hồng）

NXB Tổng hợp 

TP.HCM, công ty 

TNHH Nhân Trí 

Việt.

2006 Nói trước công chúng 1930153 X

路（短期速成外国语汉语会话课本，Đàm thoại 

tiếng Trung Quốc cấp tốc)

Triệu Kim Minh （bản 

dịch tiếng Việt của TS 

Nguyễn Thị Minh Hồng

NXB Tổng hợp 

TP.HCM, công ty 

TNHH Nhân Trí 

Việt.

2010 Nói trước công chúng 1930153 X

古代汉语教程 Tài liệu lưu hành nội bộ Tổ Tiếng Trung Tiếng Hán cổ đại 1910303 X

今用古代汉语（上、下册）
李禄兴主编

北京语言大学出
版社 2007 Tiếng Hán cổ đại 1910303 X

古代汉语课本（上、下册）
徐宗才

北京语言大学出
版社 2010 Tiếng Hán cổ đại 1910303 X

Văn Học Trung Quốc Diêu Đan
Nhà Xuất bản 

Tổng hợp TPHCM
2010 Văn học Trung Quốc 1920133 X

Sơ lược về văn học cổ đại Trung quốc Tống Thượng Hải

Nhà Xuất bản Đại 

học Văn hóa và 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh

2005 Văn học Trung Quốc 1920133 X

Sơ lược lịch sử Văn học Trung quốc trong thế kỷ 20 Huang Yue Song Changhong 2006 Văn học Trung Quốc 1920133 X

中国历史专业汉语教程（北大版留学生预科教材

。专业汉语教程）GT Lịch sử TQ (bản tiếng Hoa 

dành cho SV nước ngoài)

赵延风编著 – Triệu 

Diên Phong chủ biên

北京大学出版社 

NXB Đại học Bắc 

Kinh

2007 Lịch sử Trung Quốc 1910193 X

Lịch sử Trung Quốc Võ Mai Bạch Tuyết

Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân 

văn

2005 Lịch sử Trung Quốc 1910193 X

Lịch sử Trung Quốc
Nguyễn Gia Phu, 

Nguyễn Huy Quý
NXB Giáo dục 2001 Lịch sử Trung Quốc 1910193 X

中国文化常识 高等出版社 2015 Văn hóa Trung Quốc 1920133 X

Văn hóa Trung Quốc
Sử Trọng Văn - Trần 

Kiều Sinh 

NXB Tổng hợp 

TPHCM
Văn hóa Trung Quốc 1920133 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Tiếng Trung dành cho người đi du lịch Ngọc Hân NXB Dân Trí 2018
Tiếng Trung chuyên 

ngành Du lịch 
1930343 X

旅游汉语 Tiếng Trung chuyên ngành du lịch

Trần Đình Tuân (tài 

liệu nội bộ - tổ Tiếng 

Trung chuyên ngành)

2021
Tiếng Trung chuyên 

ngành Du lịch 
1930343 X

Tiếng Hoa dùng trong du lịch
Trương Văn Giới, Lê 

Khắc Kiều Lục

NXB Khoa học 

Xã hội
2011

Tiếng Trung chuyên 

ngành Du lịch 
1930343 X

Giáo trình khẩu ngữ tiếng Hoa trong du lịch
Lý Đôn Hậu – Hạ Thụ 

Hành
NXB Thời Đại 2009

Tiếng Trung chuyên 

ngành Du lịch 
1930343 X

Tiếng Trung Quốc khi đi du lịch

Lý Thục Quyên (Bản 

dịch tiếng Việt - Chu 

Trọng Thu)

NXB Tổng hợp 

TP.HCM

Tiếng Trung chuyên 

ngành Du lịch 
1930343 X

Giáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc 1
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X

Giáo trình Biên dịch tiếng Trung

(tài liệu nội bộ - tổ 

Tiếng Trung chuyên 

ngành)

2021
Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X

GT ĐỌC BÁO CHÍ TIẾNG TRUNG – CƠ BẢN 

(QUYỂN THƯỢNG) 

读报知中国—报刊阅读基础教程（上册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006
Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X

GT ĐỌC BÁO CHÍ TIẾNG TRUNG – CƠ BẢN 

(QUYỂN HẠ) 

读报知中国—报刊阅读基础教程（下册）

吴雅民主编 Wu Ya 

Min chủ biên

NXB Đại học 

Ngôn ngữ Bắc 

Kinh 

北京语言大学出

版社

2006
Biên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
1922063 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

想说就说：商务汉语口语完全手册(英文版) 莫丹（编著）
北京语言大学出

版社
2017

Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
100047352 X 　

Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung Quốc cơ sở
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Phiên dịch chuyên ngành 

Trung-Việt
100047352 　 X

新闻汉语导读
施光亨、王绍新

（编著）
华语教学出版社 1998

Biên dịch báo chí Trung-

Việt
1910233 X

Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung Quốc cơ sở
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Biên dịch báo chí Trung-

Việt
1910233 X

Giáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc 1
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Biên dịch báo chí Trung-

Việt
1910233 X

实用汉越互译教程 梁远（编著） 民族出版社 2005
Biên dịch văn học Trung-

Việt
1910283 X

Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung Quốc cơ sở
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Biên dịch văn học Trung-

Việt
1910283 X

Giáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc 1
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Biên dịch văn học Trung-

Việt
1910283 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

越汉翻译教程 赵玉兰（编著） 北京大学出版社 2001
Biên dịch văn bản hội 

nghị Trung-Việt
1920213 X

实用汉越互译教程 梁远（编著） 民族出版社 2005
Biên dịch văn bản hội 

nghị Trung-Việt
1920213 X

Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung Quốc cơ sở
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Biên dịch văn bản hội 

nghị Trung-Việt
1920213 X

Giáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc 1
TS. Nguyễn Thị Thanh 

Huệ

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà Nội 

(Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội)

2019
Biên dịch văn bản hội 

nghị Trung-Việt
1920213 X

基础实用商务汉语（第三版）上册 Giáo trình 

tiếng Trung thương mại (bản thứ ba, tập 1),bản dịch 

tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng

关道雄 主编 北京大学出版社 2020
Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 1
1930303 X

30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương 张静贤 主编
Nhà xuất bản văn 

hóa Sài Gòn
2010

Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 1
1930303 X

高级商务汉语综合教程（第一册） 李晓琪 主编 北京大学出版社 2012
Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 1
1930303 X

基础实用商务汉语（第三版）下册 Giáo trình 

tiếng Trung thương mại (bản thứ ba, tập 1),bản dịch 

tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng

关道雄 主编 北京大学出版社 2020
Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 2
1930313 X

30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương 张静贤 主编
Nhà xuất bản văn 

hóa Sài Gòn
2010

Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 2
1930313 X

高级商务汉语综合教程（第一册） 李晓琪 主编 北京大学出版社 2012
Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 2
1930313 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

BUSINESS CHINESE WRITING – 

商务汉语写作（上册）
周红主编 学林出版社 2011

Soạn thảo văn bản 

thương mại tiếng Trung
1911183 X

应用汉语读写教程(151-161) 王海龙 北京大学 2003
Soạn thảo văn bản 

thương mại tiếng Trung
1911183 X

Winning in China - Business Chinese Basic 2 - 

赢在中国：商务汉语系列教程（基础篇2）
季瑾

北京语言文化大

学
2010

Soạn thảo văn bản 

thương mại tiếng Trung
1911183 X

Winning in China - Business Chinese Basic 2 - 

赢在中国：商务汉语系列教程（中级2）
季瑾

北京语言文化大

学
2010

Soạn thảo văn bản 

thương mại tiếng Trung
1911183 X

公司汉语（第二版） 李立 主编 北京大学出版社 2018
Kỹ năng giao tiếp văn 

phòng
1932033 X

公司汉语（第一版）Tiếng Hán trong công ty
李立 主编 Lý Lập chủ 

biên
北京大学出版社 2002

Kỹ năng giao tiếp văn 

phòng
1932033 X

Giáo trình tiếng Trung ngoại thương kinh doanh 

thành công (tập 3)

Wang Hui Ling- 

王惠玲，周红 Vương 

Huệ Linh, Châu Hồng 

chủ biên

NXB Dân Trí 

(Nhà sách Minh 

Thắng phát hành)

2018
Kỹ năng giao tiếp văn 

phòng
1932033 X

Excellent Chinese, Better Chinese, Better Business 

(Chinese Edition) 4- 

卓越汉语•商务致胜4（附光盘）

Wang Hui Ling- 

王惠玲，周红

Foreign 

Languages 

Teaching and 

Research Press

2012
Kỹ năng giao tiếp văn 

phòng
1932033 X

办公室工作实务 黄海（主编） 电子工业出版社 2008
Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 X 　

行政文秘工作从入门到精通 薛显东 人民邮电出版社 2018
Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 X 　

行政管理实 从入门到精通 滕宝红 人民邮电出版社 2019
Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 　 X

办公室实务 陆瑜芳（主编） 复旦大学出版社 2013
Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 　 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Nghiệp vụ thư ký

Nguyễn Thành Độ & 

Nguyễn Ngọc Điệp, 

Trần Phương Hiền

NXB Đại học 

Kinh tế Quốc dân
2012

Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 　 X

Quản trị hành chánh văn phòng Vương Thị Kim Thanh NXB Thống kê 2009
Quản trị hành chính văn 

phòng
1920233 　 X

Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản Vũ Thị Kim Thanh NXB Thống kê 2007
Soạn thảo văn bản hành 

chính
1920243 X

Soạn thảo văn bản và công tác văn thư, lưu trữ

Đồng Thị Thanh 

Phương & Nguyễn Thị 

Ngọc An

NXB Lao động – 

Xã hội
2006

Soạn thảo văn bản hành 

chính
1920243 X

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ Hoàng Lê Minh
NXB Văn hóa – 

Thông tin
2005

Soạn thảo văn bản hành 

chính
1920243 X

Meetings, Expositions, Events and Conventions- An 

Introduction to the 2015 Industry
George G. Fenich Pearson Publisher 2015

Kỹ năng tổ chức họp và 

hội nghị
1920253 X

Meetings in English Bryan Stephens Macmillan 2011
Kỹ năng tổ chức họp và 

hội nghị
1920253 X

Tổ chức sự kiện Lưu Văn Nghiêm
NXB ĐH Kinh tế 

Quốc dân
2007

Kỹ năng tổ chức họp và 

hội nghị
1920253 X

English for Business Communication Simon Sweeney NXB Thống Kê 2003
Kỹ năng tổ chức họp và 

hội nghị
1920253 X

Giáo trình Tiếng Hán thương mại 

卓越汉语公司实践篇
Sử Trung Kỳ chủ biên NXB Dân Trí 2020 Văn hóa doanh nghiệp 1930082 X 　

Văn hoá kinh doanh GS. TS Dương Thị Liễu
NXB Đai học 

kinh tế quốc dân
2006 Văn hóa doanh nghiệp 1930082 　 X

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
PGS.TS Nguyễn Mạnh 

Quân

NXB Đại học 

kinh tế quốc dân
2007 Văn hóa doanh nghiệp 1930082 　 X

The Practice of Public Relations Fraser P. Seitel
Pearson, 12th 

Edition
2014 Quan hệ công chúng 1921092 X

Public Relations: The Complete Guide Joe Marconi Thomson 2004 Quan hệ công chúng 1921092 X

Ngoại giao và công tác ngoại giao Vũ Dương Huân
NXB Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội
2015 Khánh tiết lễ tân 1930192 X

Lễ tân công cụ giao tiếp Louis Dussault
NXB Chính trị 

Quốc gia
2013 Khánh tiết lễ tân 1930192 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Lễ tân Ngoại giao thực hành Võ Anh Tuấn
NXB Chính trị 

Quốc gia
2018 Khánh tiết lễ tân 1930192 X

Các quy định Lễ tân nhà nước
Hệ Thống Văn Bản 

Của Chính Phủ

NXB Chính trị 

Quốc gia
2001 Khánh tiết lễ tân 1930192 X

Corporate Communication: A Guide to Theory and 

Practice
 Cornelissen J

5th Edn, SAGE 

Publications Inc.
2017

Truyền thông doanh 

nghiệp
1930352 X

Corporate Communication Argenti, P.A

4th Edn, McGraw-

Hill Companies, 

Inc: Singapore 

2007
Truyền thông doanh 

nghiệp
1930352 X 

How To Manage Organizational Communication 

During Crisis
Griese, N.L

The USA: Avil 

Publishers, Inc
2002

Truyền thông doanh 

nghiệp
1930352 X 

Fundamental of management

Stephen Robbins 

(Author), Mary Coulter 

(Author), David De 

Cenzo (Author)

NXB PEARSON 2016 Quản trị học nhập môn 1525183 X 

Intro to business Dlabay; Burow; Kleindl
CENGAGE 

learning
2009 Quản trị học nhập môn 1525183 X 

Fundamentals of Management 8th Edition Ricky Griffin (Author)
CENGAGE 

learning
2012 Quản trị học nhập môn 1525183 X 

Giao tiếp tiếng Trung dành cho bán hàng
Nguyễn Vân Anh biên 

soạn
NXB Thanh Niên 2021 Nghiệp vụ bán hàng 1525203 X 

30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương 张静贤 主编
Nhà xuất bản văn 

hóa Sài Gòn
2010 Nghiệp vụ bán hàng 1525203 X

101 chủ đề giao tiếp tiếng Trung trong thương mại
Quan Đạo Hùng chủ 

biên

NXB Dân Trí 

(Nhà sách Minh 

Thắng phát hành)

2022 Nghiệp vụ bán hàng 1525203 X

Giáo trình Tiếng Trung ngoại thương kinh doanh 

thành công - 3

Vương Huệ Linh chủ 

biên

NXB Dân Trí 

(Nhà sách Minh 

Thắng phát hành)

2018 Dịch vụ khách hàng 1525213 X 

Giao tiếp tiếng Trung dành cho bán hàng
Nguyễn Vân Anh biên 

soạn
NXB Thanh Niên 2021 Nghiệp vụ bán hàng 1525203 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương 张静贤 主编
Nhà xuất bản văn 

hóa Sài Gòn
2010 Nghiệp vụ bán hàng 1525203 X

101 chủ đề giao tiếp tiếng Trung trong thương mại
Quan Đạo Hùng chủ 

biên

NXB Dân Trí 

(Nhà sách Minh 

Thắng phát hành)

2022 Nghiệp vụ bán hàng 1525203 X

The Lodging and food service industry

Gerald W. Lattin 

(Author), American 

Hotel & Lodging 

Association (Author)

Educational 

Institute
2014

Nghiệp vụ nhà hàng-

khách sạn
1531312 X 

Food and Beverage Service Skills

Dr. Jagmohan Negi, 

Gaurav M.J., Ritushka 

And Suniti

Lux-

Development., 

2nd edition

2004
Nghiệp vụ nhà hàng-

khách sạn
1531312 X

The Bar & Beverage Book (Fifth Edition).
Katsigris. C & Thomas. 

C

John Willey & 

Sons, INC
2012

Nghiệp vụ nhà hàng-

khách sạn
1531312 X

Marketing for Hospitality and Tourism

Yusniza 

Kamarulzaman, Aslinda 

Mohd Shahril, Mazlina 

Mahdzar, Nor’Ain 

Othman

Oxford University 

press.
2017 Tiếp thị du lịch 1321073 X 

Marketing in Travel and Tourism
Middleton, V.T.C. & 

Clarke, J

Butterworth – 

Heinemann
2001 Tiếp thị du lịch 1321073 X

Marketing for Hospitality and Tourism Kotler, Bowen, Makens
John Willey & 

Sons, INC
2014 Tiếp thị du lịch 1321073 X

Marketing for Hospitality and Tourism Kotler, Bowen, Makens
John Willey & 

Sons, INC
2022 Tiếp thị du lịch 1321073 X

导游业务 叶华胜Yèhuáshèng

人民邮电出版社
2006

Phương pháp tổ chức và 

hướng dẫn du lịch
1930382 X 

导游业务(第2版)
陈洪宏、刘宏申、张

东娜、范贞 清华大学出版社
2019

Phương pháp tổ chức và 

hướng dẫn du lịch
1930382 X 
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

旅游学概论 闻芳、杨辉（主编） 江苏大学出版社 2018 Tổng quan du lịch  1324132  X

Giáo trình tổng quan du lịch

Ths. Ngô Thị Diệu An 

& Ths. Nguyễn Thị 

Oanh Kiều

NXB Đà Nẵng 2014 Tổng quan du lịch  1324132  X

Giáo trình tổng quan du lịch TS. Vũ Đức Minh NXB Thống kê 2008 Tổng quan du lịch  1324132  X

Giáo trình Luật kinh tế Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

TS. Lê Văn Hưng, ThS. 

Nguyễn Triều Hoa, 

ThS. Trần Huỳnh 

Thanh Nghị, ThS. 

Dương Mỹ An

2012 Luật kinh doanh 1525103 X

Giáo trình Pháp luật Chủ thể kinh doanh
Trường Đại học Luật 

TP. HCM

NXB Hồng Đức, 

Hội luật gia VN
2021 Luật kinh doanh 1525103 X

Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - 

Những vấn đề pháp lí cơ bản
TS. Nguyễn Thị Dung

NXB Chính trị 

quốc gia
2020 Luật kinh doanh 1525103 X

Giáo trình Luật thương mại quốc tế Đại Học Luật Hà Nội
Nxb. Công an 

nhân dân 2017
2020 Luật kinh doanh quốc tế 2320032 X

Giáo trình Luật kinh doanh quốc tế

PGS. TS. Nguyễn Hồng 

Thao, TS. Trịnh Hải 

Yến

NXB Đại học GQ 

Hà Nội
2020 Luật kinh doanh quốc tế 2320032 X

Giáo trình Quan hệ quốc tế ở khu vực Châu Á - Thái 

Bình Dương
Phạm Quang Minh

NXB Đại học GQ 

Hà Nội
2015 Luật kinh doanh quốc tế 2320032 X

Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế TS. Bùi Thị Lý
NXB Giáo dục 

Việt Nam
2010 Luật kinh doanh quốc tế 2320032 X

Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế
PGS.TS. Nguyễn văn 

Luyện

NXB Đại học GQ 

TP.HCM
2009 Luật kinh doanh quốc tế 2320032 X

Giáo trình Lý luận báo chí truyền thông Dương Xuân Sơn NXB Giáo dục 2015 Luật truyền thông 2390122 X

Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và 

mạng xã hội
Nguyễn Văn Huy NXB Tư pháp Luật truyền thông 2390122 X

Báo chí và truyền thông đa phương tiện

PGS.TS. Nguyễn Thị 

Trường Giang (Chủ 

biên)

NXB Đại học QG 

Hà Nội
2017 Luật truyền thông 2390122 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Tập 1

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Chí và PGS.TS.

Trần Thị Thúy Lâm – 

Chủ biên)

Nxb Công an 

nhân dân
2021 Luật lao động 2310133 X

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Tập 2

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Chí và PGS.TS.

Trần Thị Thúy Lâm – 

Chủ biên)

Nxb Công an 

nhân dân
2021 Luật lao động 2310133 X

Giáo trình Luật Lao động

Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí

Minh

Nxb Hồng Đức 2022 Luật lao động 2310133 X

Những điểm mới của BLLĐ năm 2019

TS. Bùi Kim Hiếu và 

TS. Nguyễn Ngọc

Anh Đào – Đồng chủ 

biên

Nxb Đà Nẵng 2020 Luật lao động 2310133 X

Bình luận khoa học Bộ Luật Lao động

năm 2019

PGS.TS. Nguyễn Hữu 

Chí và TS.

Nguyễn Văn Bình – 

Đồng chủ biên

NXB Tư pháp 2021 Luật lao động 2310133 X

Bình luận những điểm mới của Bộ Luật

Lao động năm 2019

PGS.TS. Trần Thị Thúy 

Lâm và TS. Đỗ

Thị Dung – Đồng chủ 

biên

Nxb Lao động 2021 Luật lao động 2310133 X

Chỉ dẫn áp dụng BLLĐ năm 2012, Nxb

Chính trị quốc gia.
TS. Bùi Kim Hiếu

NXB Chính trị 

quốc gia
2018 Luật lao động 2310133 X

Bình luận khoa học một số nội dung cơ

bản của Bộ luật Lao động năm 2019
TS. Đào Mộng Điệp Nxb Lao động 2021 Luật lao động 2310133 X

Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ
Trường Đại học Luật 

TP. HCM
Nxb Hồng Đức 2015 Luật sở hữu trí tuệ 2320002 X

Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ
Trường Đại học Luật 

Hà Nội

Nxb Công an 

nhân dân
2021 Luật sở hữu trí tuệ 2320002 X

Giáo trình Tâm lý học giáo dục Phạm Thành Nghị
Nxb Đại học 

Quốc gia Hà Nội
2013 Tâm lý học giáo dục 1524083 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Nguyễn Thị Tứ, Lý Minh Tiên (Chủ biên), Bùi Hồng 

Hà, Huỳnh Lâm Anh Chương

Giáo trình Tâm lý học 

lứa tuổi và Tâm lý học 

sư phạm

Nxb Đại học Sư 

phạm TP.HCM
2017 Tâm lý học giáo dục 1524083 X

Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên)
Tâm lý học giáo dục đại 

học

Nxb Đại học Sư 

phạm TP.HCM
2012 Tâm lý học giáo dục 1524083 X

对外汉语教学入门（第二版） 周小兵主编- 中山大学出版社 2007
Lý luận và Phương pháp 

giảng dạy tiếng Trung
1920263 X

对外汉语课堂教学技巧。 杨寄洲、崔永华主编
北京语言文化大

学出版社
1988

Lý luận và Phương pháp 

giảng dạy tiếng Trung
1920263 X

Cẩm nang thực hành giảng dạy Louis Cohen
NXB ĐH Sư 

phạm Hà Nội
2005

Lý luận và Phương pháp 

giảng dạy tiếng Trung
1920263 X

对外汉语教育学引论 刘珣 
北京语言文化大

学出版社
2000

Lý luận và Phương pháp 

giảng dạy tiếng Trung
1920263 X

Life A2 – B1 pre intermediate, second edition, 

Vietnam edition

John Hughes, Helen 

Stephenson, Paul 

Dummett

Cengage Learning 2019 Tiếng Anh 4 X

English in Action 4 (3rdedition) 
Barbara H. Foley & 

Elizabeth R. Neblett
Cengage Learning 2016 Tiếng Anh 4 X

Perspectives 4

Hugh Dellar, Andrew 

Walkley, Lewis 

Lansford, Daniel 

Barber, Amanda Jeffries

Cengage Learning 2018 Tiếng Anh 4 X

Life -Intermediate (Second Edition, British English)

John Hughes, Paul 

Dummett, Helen 

Stephenson

Cengage Learning 

Custom Publishing
2017 Tiếng Anh 5 X

Skillful –Reading & Writing –Book 3 
Jennifer Bixby & 

Jaimie Scanlon
Macmillan 2012 Tiếng Anh 5 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Skillful –Listening & Speaking –Book 2 
David Bohlke & Robyn 

Brinks Lockwood
Macmillan 2012 Tiếng Anh 5 X

Le Nouveau taxi 1 
Guy Capelle/ Robert 

Menand
Hachette 2012 Tiếng Pháp 4 X

Grammaire progressive du Francais 
Maia Grégoire Odile 

Thievenaz
Clé International 2017 Tiếng Pháp 4 X

Le Nouveau taxi 1 
Guy Capelle/ Robert 

Menand
Hachette 2012 Tiếng Pháp 5 X

Le Nouvel Entrainez-vous Grammaire
Evelyne Sirejols 

Giovanna Tempesta

NXB Cle 

international
2020 Tiếng Pháp 5 X

Le Nouvel Entrainez-vous Vocabulaire
Evelyne Sirejols 

Giovanna Tempesta

NXB Cle 

international
2020 Tiếng Pháp 5 X

Vocabulaire illustré

D. Filpa- Ekvall F. 

Prouillac P. Wateyn-

Jones

NXB Hachette 1988 Tiếng Pháp 5 X

みんなの日本語初級Ⅰ
スリーエーネット

ワーク

スリーエーネッ

ト ワーク
2017 Tiếng Nhật 4 X

みんなの日本語初級Ⅰ

標準問題集

スリーエーネット

ワーク

スリーエーネッ

ト ワーク
2015 Tiếng Nhật 4 X

みんなの日本語初級Ⅰ
スリーエーネット

ワーク

スリーエーネッ

ト ワーク
2017 Tiếng Nhật 5 X

みんなの日本語初級Ⅰ

標準問題集

スリーエーネット

ワーク

スリーエーネッ

ト ワーク
2016 Tiếng Nhật 5 X

Giáo trình tiếng Hàn Sejong 2 - 세종한국어 2

Viện Quốc ngữ quốc 

gia, Quỹ học viên 

Sejong biên soạn

국립국어원 

세종학당재단

Nhà xuất bản 

Hawoo 

(주)도서출판 

하우

2013 Tiếng Hàn 4 X

Sách bài tập tiếng Hàn Sejong 2 세종 한국어2 

(익힘책)

Viện Quốc ngữ quốc 

gia, Quỹ học viên 

Sejong biên soạn

국립국어원 

세종학당재단

Nhà xuất bản 

Hawoo 

(주)도서출판 

하우

2016 Tiếng Hàn 4 X
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

Giáo trình tiếng Hàn Sejong 2 - 세종한국어 2

Viện Quốc ngữ quốc 

gia, Quỹ học viên 

Sejong biên soạn

국립국어원 

세종학당재단

Nhà xuất bản 

Hawoo 

(주)도서출판 

하우

2013 Tiếng Hàn 5 X

Sách bài tập tiếng Hàn Sejong 2 세종 한국어2 

(익힘책)

Viện Quốc ngữ quốc 

gia, Quỹ học viên 

Sejong biên soạn

국립국어원 

세종학당재단

Nhà xuất bản 

Hawoo 

(주)도서출판 

하우

2016 Tiếng Hàn 5 X

Microsoft Word 2016 Step by Step Joan Lambert Microsoft Press 2015 Tin học văn phòng 2 1010593 X

Spreadsheet Modeling Incorporate Finance Craig W. Holden Prentice Hall 2009 Tin học văn phòng 2 1010593 X

Microsoft Excel 2019 Formulas and Functions Paul McFedries Microsoft Press 2019 Tin học văn phòng 2 1010593 X

Microsoft Excel 2019 Data Analysis and Business 

Modeling
Microsoft Microsoft Press 2019 Tin học văn phòng 2 1010593 X

Microsoft Excel 2019 VBA and Macros Microsoft Microsoft Press 2019 Tin học văn phòng 2 1010593 X

Microsoft Word 2016 Step by Step Joan Lambert Microsoft Press 2015 Tin học quản lý 1010353 X

Spreadsheet Modeling Incorporate Finance Craig W. Holden Prentice Hall 2009 Tin học quản lý 1010353 X

Microsoft Excel 2019 Formulas and Functions Paul McFedries Microsoft Press 2019 Tin học quản lý 1010353 X

Microsoft Excel 2019 Data Analysis and Business 

Modeling
Microsoft Microsoft Press 2019 Tin học quản lý 1010353 X

Microsoft Excel 2019 VBA and Macros Microsoft Microsoft Press 2019 Tin học quản lý 1010353 X

Sổ tay kỹ năng mềm của sinh viên Lại Thế Luyện NXB Thời Đại 2015 Kỹ năng thực hành xã hội 1523113 X

Sổ tay kỹ năng mềm của doanh nhân Lại Thế Luyện NXB Thời Đại 2015 Kỹ năng thực hành xã hội 1523113 X

Tám kỹ năng mềm thiết yếu, chìa khóa dẫn đến thành 

công

Trần Thượng Tuấn & 

Nguyễn Minh Huy
NXB Lao động 2015 Kỹ năng thực hành xã hội 1523113 X

人力资源管理基础

(美)加里·德斯勒

(Gary Dessler) 著 

（英文版-第四版）

刘昕（译）

中国人民大学出

版社
2021 Quản trị nguồn nhân lực 1930293 X 　

管理学 王国顺（主编） 经济科学出版社 2014 Quản trị nguồn nhân lực 1930293 X 　
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tên tác giả Nhà xuất bản
Năm xuất 

bản

Tên học phần sử dụng 

sách, tạp chí

Mã học phần/

môn học
GT TLTK

人力资源、行政、后勤管理流程与规范化执行 孙宗虎、王瑞永 人民邮电出版社 2018 Quản trị nguồn nhân lực 1930293 X 　

Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung 
NXB Tổng hợp 

TP. HCM.
2011 Quản trị nguồn nhân lực 1930293 　 X 

基础实用商务汉语（第三版）上册 Giáo trình 

tiếng Trung thương mại (bản thứ ba, tập 1),bản dịch 

tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng

关道雄 主编 北京大学出版社 2020
Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 2
1930313 X

30 bài khẩu ngữ tiếng Hoa về ngoại thương 张静贤 主编
Nhà xuất bản văn 

hóa Sài Gòn
2010

Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 2
1930313 X

高级商务汉语综合教程（第一册） 李晓琪 主编 北京大学出版社 2012
Kỹ năng giao tiếp kinh 

thương 2
1930313 X

100 Speaking Strategies for the IELTS Tests Lý Á Tân
NXB Tổng Hợp 

TPHCM
2006 1941083 X

Listening Strategies for the IELTS Tests Lý Á Tân
NXB Tổng Hợp 

TPHCM
2006

Thực hành tiếng Anh 

nâng cao
X

 Writing trategies for the IELTS Tests Lý Á Tân
NXB Tổng Hợp 

TPHCM
2006

Thực hành tiếng Anh 

nâng cao
X

 Reading trategies for the IELTS Tests Lý Á Tân
NXB Tổng Hợp 

TPHCM
2006

Thực hành tiếng Anh 

nâng cao
X

Basic IELTS Reading
Zhang Juan – Alison 

Wong

NXB Tổng Hợp 

TPHCM
2019

Thực hành tiếng Anh 

nâng cao
X

Get Ready for IELTS Els Van Gyte HarperCollins UK 2012
Thực hành tiếng Anh 

nâng cao
X

Complete IELTS  bands 4-5
Guy Brook-Hart –

Vanessa Jakeman

Cambridge 

University 

Press

2012
Thực hành tiếng Anh 

nâng cao
X

Complete IELTS  bands 5-6.5
Guy Brook-Hart –

Vanessa Jakeman

Cambridge 

University 

Press

2012
Thực hành tiếng Anh 

nâng cao
X
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